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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN T T                                          Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 
   TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 01/2022/HS-ST  

      Ngày: 07-01-2022  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T T-TỈNH AN GIANG 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đ  V  H  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông N  V  L  

2. Bà C  T  Ph  T  

- Thư ký phiên tòa: Ông T  V  Q , Thư ký Tòa án nhân dân huyện T T. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T T tham gia phiên tòa: Bà B T T 

H - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 thán  01 năm 2022, t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện T T, tỉnh An 

Gian ,   t    s  th m c n  khai v  án h nh s  th   ý số 46/2021/TLST-HS ngày 01 

thán  12 năm 2021 theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 44/2021/QĐXXST-HS 

ngày 09 thán  12 năm 2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 06/2021/QĐST-HS ngày 

21 thán  12 năm 2021, đối với bị cáo: 

          Chau Sóc S (Tên  ọi khác:Tót), sinh năm 1983. N i sinh: huyện T T, tỉnh An 

Giang.  

Đăn  ký hộ kh u thườn  trú: ấp T  Th, xã Núi Tô, huyện T T, tỉnh An Gian ; 

n i cư trú: ấp T  Th, xã Núi Tô, huyện T T, tỉnh An Gian ; n h  n hiệp:   m thuê; 

tr nh độ văn hóa  học vấn): 6/12; dân tộc: Khmer;  iới tính: Nam; Tôn giáo: Phật 

giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Chau Sóc  chết) v  b  Neáng K; Vợ: Neáng Nh 

 đã  y h n), chun  sốn  như vợ chồn  với Neáng L có một con chun , sinh năm 2001, 

chun  sốn  như vợ chồn  với Neáng Sóc V có một con chun , sinh năm 2012, anh 

em ruột có 07 n ười, bị cáo là n ười thứ tư; Ti n án: N  y 25/01/2014, bị Tòa án 

nhân dân huyện T T    ph t 01 năm 06 thán  tù v  tội “Cướp  iật t i sản”. Chấp h nh 

 on  h nh ph t n  y 27/4/2015; N  y 28/01/2016, bị Tòa án nhân dân huyện T T    

ph t 04 năm tù v  tội “Cướp  iật t i sản”. Chấp h nh  on  h nh ph t n  y 

28/02/2019; Ti n s : không; Nhân thân: Từ nhỏ sốn  với cha mẹ, học đến  ớp 6 thì 

nghỉ   nh  ph   iúp  ia đ nh,  ập  ia đ nh và sốn  bằn  n h    m thuê cho đến n  y 

ph m tội;  
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Bị bắt t m  iữ, t m  iam từ n  y 13-7-2021 đến nay, bị cáo có m t. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ôn  Ph m Minh Tâm, Trợ  iúp viên pháp  ý của 

Trun  tâm trợ  iúp pháp  ý Nh  Nước tỉnh An Gian , có m t.  

Địa chỉ: Số 8/18  ý Thườn  Kiệt, phườn  Mỹ B nh, th nh phố  on  Xuyên, 

tỉnh An Gian . 

Bị hại: Ông Chau Ph, sinh năm 1969. N i cư trú: ấp Ninh Hòa,  ã An Tức, 

huyện T T, tỉnh An Gian , có m t. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Trần Vĩnh Th, sinh năm 1990. N i cư trú: ấp Tân An,  ã Tân  ập, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An Gian , vắn  m t; 

- Bà Neáng K, sinh năm 1945. N i cư trú: ấp T  Th, xã Núi Tô, huyện T T, tỉnh 

An Giang, có m t; 

- Ông Chau H, sinh năm 1991. N i cư trú: ấp T  H ,  ã Núi T , huyện T T, 

tỉnh An Gian , vắn  m t. 

Người làm chứng: Ông Chau V, sinh năm 1953, có m t. 

N ười phiên dịch tiến  Khmer: Ôn  Chau S n , sinh năm 1947. Cư trú: ấp 

Phước  ộc,  ã Ô  âm, huyện T T, tỉnh An Gian , có m t. 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo các t i  iệu có tron  hồ s  v  án v  diễn biến t i phiên tòa, nội dun  v  án 

được tóm tắt như sau:  

Khoản  06  iờ,  iữa thán  11-2020  kh n  nhớ n  y), Chau Sóc S đi bộ từ nh  

đến khu v c ấp Ninh Th nh,  ã An Tức, huyện T T, thấy 01  e m  t  biển số 67N1 - 

01297, hiệu Yamaha,  o i Sirius, m u đỏ đen của Chau Ph d n  t i bờ ruộn , không 

n ười tr n   iữ nên nảy sinh ý định  ấy trộm. Khi n y, S đến dùng chìa khóa mang 

theo m  yên  e  ấy ch a khóa xe của Ph  iấu dưới cốp xe, m  ổ khóa vòn  bánh sau 

 e v   ấy trộm  e m  t  67N1 - 012.97 ch y đi cất  iấu t i chùa Núi, thuộc ấp T  H , 

xã Núi Tô, huyện T T. Sau đó, S nhờ Chau H  iên   c bán  e cho Trần Vĩnh Th, n   

ấp Tân An,  ã Tân  ập, huyện Tịnh Biên, với  iá 2.000.000 đồn , Th nói còn 

1.200.000 đồn  v  01 điện tho i di độn  hiệu Oppo, th  S đồn  ý bán  e. Đến n ày 

07-6-2021, Th s  d n   e   m phư n  tiện đi   i, th  bị C n  an phườn  B nh Đức, 

th nh phố  on  Xuyên, tỉnh An Gian  phát hiện t m  iữ  e v  th n  báo đến C  

quan Cảnh sát đi u tra C n  an huyện T T. Qua mời   m việc, S khai nhận h nh vi  ấy 

trộm  e của Ph. 

Ngày 13-7-2021, S bị kh i tố v  bắt t m  iam để đi u tra. 

Vật chứn  thu  iữ:  
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+ 01  e m  t  biển số 67N1 - 01297, số khun  C630BY483788, số máy 5C63-

485858, hiệu Yamaha,  o i Sirius, m u đỏ đen  đã trả cho bị h i). 

+ Số ti n 2.000.000 đồn   đã chuyển v o t i khoản Kho b c Nh  nước Tri T n) 

T i bản kết  uận định  iá t i sản số 54 n  y 13/7/2021 của Hội đồn  định  iá 

t i sản tron  Tố t n  h nh s  huyện T T, kết  uận: Xe mô tô biển số 67N1 - 012.97, 

Số khun  C630BY483788, số máy 5C63-483838, hiệu Yamaha,  o i Sirius, m u đỏ 

đen, trị  iá 7.000.000 đồn . 

T i C  quan đi u tra, bị cáo Chau Sóc S khai nhận h nh vi ph m tội như nội 

dun  v  án.  

T i phiên tòa, bị cáo Chau Sóc S đã khai nhận: Do kh n  có ti n tiêu   i cá nhân 

nên đã trộm  e của Chau Ph, Khi bán xe mô tô 67N1 - 012.97, bị cáo nói  iấy  e bị 

mất nên không có giao cho Th, H không biết  e do bị cáo trộm cắp m  có v  H không 

hư n   ợi gì từ việc  iới thiệu bị cáo bán xe cho Th. Số ti n bán xe bị cáo tiêu xài cá 

nhân, bị cáo đồn  ý bồi thườn  cho Th số ti n 2.000.000 đồn .  

Bị h i Chau Ph có  ời khai phù hợp với nội dun  cáo tr n  đã nêu, ông Ph đã 

nhận   i xe v  kh n  có yêu cầu bồi thườn , yêu cầu     ý h nh s  đối với Chau Sóc 

S. 

N ười có quy n  ợi n hĩa v   iên quan: Bà Neáng K     mẹ ruột của bị cáo) đã 

 iao nộp 2.000.000 đồn  để khắc ph c hậu quả cho bị cáo, b  kh n  có yêu cầu gì đối 

với số ti n 2.000.000 đồn . 

Trần Vĩnh Th khai: Có mua xe mô tô 67N1 – 012.97, hiệu Yamaha, m u đỏ đen 

của bị cáo với số ti n 1.200.000 đồn  v   á thêm 01 điện tho i di độn  hiệu OPPO. 

Sau đó, Th s  d n    m phư n  tiện đi   i, th  bị C n  an phườn  B nh Đức, th nh 

phố  on  Xuyên t m  iữ  e. Khi mua  e Th không biết do bị cáo  ấy trộm m  có v  

yêu cầu bị cáo bồi thườn  2.000.000 đồn . 

Chau H có  ời khai: Khi  iới thiệu Th đến chùa Núi   p bị cáo để mua xe mô tô 

hiệu Sirius m u đỏ đen, thỏa Th  iá bán 2.000.000 đồn , thấy Th  iao ti n v  đưa 

thêm 01 điện tho i di độn  hiệu OPPO cho bị cáo, sau đó Th đi u khiển  e đi. H 

kh n  biết  e m  t  do bị cáo trộm cắp m  có v  kh n  hư n   ợi từ việc  iới thiệu 

cho bị cáo và Th mua bán xe. 

N ười   m chứn , ông Chau V khai: Do đi   m ruộn   ần nên có n he Chau Ph 

nói bị mất  e m  t . 

Quá tr nh đi u tra v  t i phiên tòa Kiểm sát viên, bị cáo, n ười b o chữa, bị h i, 

n ười có quy n  ợi n hĩa v   iên quan đến v  án v  n ười tham  ia tố t n  khác 

kh n  có ý kiến hay khiếu n i    v  kết  uận định  iá t i sản. 
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Bản cáo tr n  số 46/CT-VKSTT ngày 13 thán  9 năm 2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T T truy tố bị cáo Chau Sóc S v  tội “Trộm cắp t i sản” theo điểm   

khoản 2 Đi u 173 Bộ  uật h nh s .  

Đ i diện Viện kiểm sát  iữ quy n c n  tố t i phiên tòa v n  iữ n uyên quyết 

định truy tố bị cáo Chau Sóc S v  tội “Trộm cắp t i sản” theo điểm   khoản 2 Đi u 

173 Bộ  uật h nh s  như nội dun  cáo tr n , h nh vi của bị cáo đã  âm ph m đến 

quy n s  hữu t i sản của bị h i,  ây mất an ninh trật t  t i địa phư n , bản thân bị cáo 

đã bị   t    v  h nh vi chiếm đo t t i sản với t nh tiết định khun  tăn  n n     tái 

ph m, chưa được  óa án tích, nay tiếp t c th c hiện h nh vi chiếm đo t t i sản nên 

thuộc trườn  hợp tái ph m n uy hiểm nên cần phải     ý n hiêm. Tuy nhiên, khi 

 ượn  h nh cũn   em   t đến các t nh tiết như: Bị cáo th nh kh n khai báo, tác độn  

 ia đ nh  iao nộp ti n khắc ph c hậu quả,    n ười dân tộc Khmer tr nh độ học vấn 

thấp nên nhận thức pháp  uật có phần h n chế.  

Từ đó, đ  n hị Hội đồn    t   : 

 Áp d n  điểm   khoản 2 Đi u 173; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 

Bộ  uật h nh s . X  ph t bị cáo Chau Sóc S từ 02  hai) năm 06  sáu) tháng đến 03 

 ba) năm 06  sáu) thán  tù v  tội “Trộm cắp t i sản”. 

V  h nh ph t bổ sun : Do bị cáo thuộc th nh phần  ao độn  n hèo,   m thuê 

sinh sốn , thu nhập kh n  ổn định, nên kh n  áp d n  h nh ph t bổ sun  đối với bị 

cáo. 

V  trách nhiệm dân s : Bị h i Chau Ph, n ười  iên quan Neáng K không có yêu 

cầu bồi thườn  nên kh n   em   t  iải quyết. 

Ông Trần Vĩnh Th yêu cầu bị cáo phải bồi thườn  số ti n 2.000.000 đồn , do 

Th bỏ ra mua  e của bị cáo, bị cáo đồn  ý bồi thườn . Nhận thấy yêu cầu của  n  Th 

   phù hợp, đ  n hị chấp nhận.           

Đối với số ti n 2.000.000 đồn  m  b  N an  Kên nộp khắc ph c hậu quả thay 

bị cáo, hiện đã   i v o t i khoản t i Kho b c Nh  nước huyện T T. Đ  n hị giao cho 

Chi c c thi h nh án dân s  huyện T T quản  ý để đảm bảo thi h nh án cho  n  Trần 

Vĩnh Th. 

Đối với Trần Vĩnh Th, Chau H có hành vi  iới thiệu v  mua  e m t  67N1-

012.97 nhưn  kh n  biết xe do bị cáo  ấy trộm m  có nên C  quan đi u tra kh n  

kh i tố là có căn cứ. 

Người bào chữa cho bị cáo Chau Sóc S trình bày:  

Thốn  nhất với nội dun  cáo tr n  đã truy tố đối với bị cáo v  các t nh tiết  iảm 

nhẹ trách nhiệm h nh s  như nội dun   uận tội của đ i diện Viện kiểm sát. Đ  n hị 

xem thêm, bị cáo sốn    vùn  có đi u kiện kinh tế -  ã hội đ c biệt khó khăn, cha mất 

sớm, mẹ  i  yếu, học vấn thấp nên tr nh độ nhận thức pháp  uật bị h n chế, từ đó đ  
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n hị xét    bị cáo mức án thấp nhất theo đ  n hị của Viện kiểm sát cũn  đảm bảo 

tính giáo d c, răn đe. 

Bị cáo kh n  b o chữa bổ sun , kh n  có ý kiến tranh  uận. 

           ời nói sau cùn , bị cáo  in  iảm nhẹ h nh ph t. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  s  nội dun  v  án, căn cứ v o các t i  iệu tron  hồ s  v  án đã được tranh 

t n  t i phiên tòa, Hội đồn    t    nhận định như sau:
  

            1  V  h nh vi, quyết định tố t n  của C  quan đi u tra C n  an huyện T T, 

Đi u tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện T T, Kiểm sát viên tron  quá tr nh đi u 

tra, truy tố đã th c hiện đún  v  th m quy n, tr nh t , thủ t c quy định của Bộ  uật Tố 

t n  h nh s . Quá tr nh đi u tra v  t i phiên tòa, bị cáo, n ười b o chữa, bị h i, n ười 

có quy n  ợi n hĩa v   iên quan đến v  án, nhữn  n ười tham  ia tố t n  khác kh n  

có ý kiến ho c khiếu n i v  h nh vi, quyết định của C  quan tiến h nh tố t n , n ười 

tiến h nh tố t n . Do đó, các h nh vi, quyết định tố t n  của C  quan tiến h nh tố 

t n , n ười tiến h nh tố t n  đã th c hiện đ u hợp pháp. 

 2  T i phiên tòa, bị cáo khai nhận: V  kh n  có ti n tiêu   i nên đã trộm xe 

của ông Ph với m c đích bán  ấy ti n tiêu xài cá nhân. 

[3] X t thấy,  ời nhận tội của bị cáo t i phiên tòa phù hợp với  ời khai mà bị cáo 

đã khai nhận t i C  quan đi u tra, phù hợp với  ời khai của n ười bị h i, n ười có 

quy n  ợi n hĩa v   iên quan, n ười   m chứn , đồn  thời cũn  phù hợp với kết  uận 

định  iá t i sản số 54 ngày 13/7/2021 của Hội đồn  định  iá tron  tố t n  h nh s  

huyện T T v  các t i  iệu, chứn  cứ khác trong quá tr nh đi u tra đã thu thập được. Từ 

đó, có đủ c  s  kết  uận: Khoản  06  iờ,  iữa thán  11/2020  kh n  nhớ n  y), Chau 

Sóc S đi từ nh  đến khu v c ấp Ninh Th nh,  ã An Tức, huyện T T, thấy  e m  t  

67N1 – 012.97, hiệu Yamaha,  o i Sirius, m u đỏ đen của ông Chau Ph d n  t i bờ 

ruộn , kh n  n ười tr n   iữ nên đã chiếm đo t, sau đó đem bán cho Trần Vĩnh Th 

 ấy ti n tiêu   i. Trị  iá  e m  t  m  bị cáo chiếm đo t    7.000.000 đồn . Hành vi 

của bị cáo đã ph m tội “trộm cắp t i sản”, do trước đó bị cáo đã bị   t    v  tội 

“Cướp  iật t i sản” với t nh tiết định khun  tăn  n n  tái ph m, nên Viện kiểm sát 

truy tố bị cáo v  tội “Trộm cắp t i sản” với t nh tiết định khun  tăn  n n  tái ph m 

n uy hiểm theo theo quy định t i điểm   khoản 2 Đi u 173 Bộ  uật h nh s     đún  

n ười, đún  tội v  đún  quy định của pháp  uật. 

[4] H nh vi ph m tội của bị cáo    n uy hiểm cho  ã hội, v  kh n  nhữn   âm 

ph m đến quy n s  hữu t i sản của nhữn  n ười bị h i m  còn ảnh hư n   ấu đến 

t nh h nh an ninh trật t , an to n  ã hội   địa phư n , t o nên tâm  ý  o  ắn , bất b nh 

trong quần chún  nhân dân. 
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Bị cáo    n ười đã trư n  th nh, có khả năn   ao độn  để nu i sốn  bản thân, 

nhưn  v  bản tính tham  am, tư  ợi,  ười  ao độn    i muốn có nhi u ti n ph c v  cho 

nhu cầu bản thân nên bị cáo đã   n  út  ấy trộm xe mô tô của Chau Ph để bán  ấy ti n 

tiêu xài. V  vậy, cần phải áp d n  một chế t i h nh ph t tư n   ứn  với tính chất, mức 

độ th c hiện h nh vi ph m tội của bị cáo, nhằm  iáo d c, cải t o bị cáo sớm tr  th nh 

n ười c n  dân có ích cho  ia đ nh v   ã hội, đồn  thời cũn  nhằm răn đe, phòn  

n ừa tội ph m chun .  

 [5  V  t nh tiết  iảm nhẹ: Nhận thấy, bị cáo th nh kh n khai báo; tác độn  gia 

đ nh nộp ti n khắc ph c hậu quả, tr nh độ học vấn thấp nên nhận thức pháp  uật có 

phần h n chế, nên bị cáo được áp d n  các t nh tiết  iảm nhẹ theo điểm b, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Đi u 51 Bộ  uật h nh s . Từ đó, Hội đồn    t    có  em   t  iảm 

nhẹ h nh ph t cho bị cáo. 

 6  V  t nh tiết tăn  n n : Bị cáo kh n  bị áp d n  t nh tiết tăn  n n  theo quy 

định t i Đi u 52 Bộ  uật h nh s .  

[7] V  trách nhiệm dân s : Bị h i Chau Ph, n ười  iên quan Neáng K không có 

yêu cầu bồi thườn  nên kh n   em   t  iải quyết. 

Ông Trần Vĩnh Th yêu cầu bị cáo phải bồi thườn  số ti n 2.000.000 đồn , do 

Th bỏ ra mua  e của bị cáo, bị cáo đồn  ý bồi thườn . Nhận thấy, yêu cầu của  n  Th 

   phù hợp, nên được chấp nhận.           

V  h nh ph t bổ sun : Do bị cáo thuộc th nh phần  ao độn  n hèo,   m thuê 

sinh sốn , thu nhập không ổn định, nên kh n  áp d n  h nh ph t bổ sun  đối với bị 

cáo. 

Đối với Trần Vĩnh Th, Chau H có h nh vi  iới thiệu v  mua  e m t  67N1-

012.97 nhưn  kh n  biết  e do bị cáo  ấy trộm m  có nên C  quan đi u tra kh n  

kh i tố    có căn cứ. 

Đối với số ti n 2.000.000 đồn  m  b  N an  K nộp khắc ph c hậu quả thay bị 

cáo, hiện đã   i v o t i khoản t i Kho b c Nh  nước huyện T T. Nhận thấy, cần phải 

 iao cho Chi c c thi h nh án dân s  huyện T T quản  ý để đảm bảo thi h nh án cho 

ông Trần Vĩnh Th    phù hợp. 

[8] V  án phí: Bị cáo    n ười Khmer sốn    vùn  có đi u kiện kinh tế -  ã hội 

đ c biệt khó khăn, thuộc hộ n hèo, có đ n  in miễn án phí nên được miễn án phí h nh 

s  s  th m theo quy định t i điểm đ khoản 1 Đi u 12 Đi u N hị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30-12-2016 của  y ban Thườn  v  Quốc hội v  mức 

thu, miễn,  iảm, thu, nộp quản  ý v  s  d n  án phí v   ệ phí; 

           V  các  ẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  
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 Tuyên bố bị cáo Chau Sóc S (Tên  ọi khác: Tót) ph m tội “Trộm cắp t i sản”. 

Căn cứ v o điểm   khoản 2 Đi u 173; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 

Bộ  uật h nh s ; 

 X  ph t bị cáo Chau Sóc S 03 (ba) năm tù. Thời h n tù tính từ n  y bị cáo bị 

bắt t m  iữ, t m giam 13-7-2021 (ngày mười ba thán  bảy năm hai n h n kh n  trăm 

hai mư i mốt). 

Căn cứ Đi u 46, Đi u 48 Bộ  uật h nh s ; Đi u 584, Đi u 589 Bộ  uật dân s ; 

Buộc bị cáo bồi thườn  cho ông Trần Vĩnh Th số ti n 2.000.000 đồn   hai triệu 

đồn ), bị cáo đã nộp đủ ti n. 

Căn cứ Đi u 136 Bộ  uật tố t n  h nh s ; điểm đ khoản 1 Đi u 12 N hị quyết 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30 thán  12 năm 2016 của  y ban Thườn  v  Quốc Hội 

v  án phí,  ệ phí Tòa án; 

Bị cáo Chau Sóc S được miễn án phí dân s  s  th m v  h nh s  s  th m. 

         Tron  h n 15 n  y kể từ n  y tuyên án, bị cáo, bị h i, n ười có quy n  ợi n hĩa 

v   iên quan có quy n khán  cáo. Trườn  hợp vắn  m t được quy n khán  cáo tron  

h n 15 n  y kể từ n  y được  iao bản án ho c được tốn  đ t hợp  ệ. 

          Trườn  hợp bản án được thi h nh theo quy định t i Đi u 2  uật Thi h nh án 

dân s  th  n ười được thi h nh án dân s , n ười phải thi h nh án dân s  có quy n 

thỏa Th thi h nh án, quy n yêu cầu thi h nh án, t  n uyện thi h nh án ho c bị cưỡn  

chế thi h nh án theo quy định t i các Đi u 6, Đi u 7 v  Đi u 9  uật Thi h nh án dân 

s ; thời hiệu thi h nh án được th c hiện theo quy định t i Đi u 30  uật thi h nh án 

dân s . 

 

 

   Nơi nhận: 
- VKSND huyện T T (2); 

- TAND tỉnh An Gian   1); 

- S  Tư pháp tỉnh An Gian   1); 

- C  quan THAHS, HTTP  2); 

- Phòn  hồ s   1); 

- Chi c c THADS huyện T T (1); 

- Bộ phận THAHS Tòa án  1); 

- Bị cáo; 

- Đư n  s ; 

-  ưu hồ s , 

-  ưu văn phòn   1). 

               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

               Đ  V  H  


